 Chương VII: SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI
BÀI 35: HỆ BÀI TIẾT Ở NGƯỜI
Môn học: Khoa học tự nhiên lớp 8
Thời gian thực hiện: 03 tiết 
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
- Nêu được chức năng của hệ bài tiết; kể tên được các cơ quan của hê bài tiết nước tiểu và các bộ phận chủ yếu của thận.
- Nêu được một số bệnh về hệ bài tiết và cách phòng chống bệnh; Vận dụng kiến thức về hệ bài tiết để bảo vệ sức khỏe.
- Tìm hiểu được một số thành tựu: ghép thận, chạy thận nhân tạo.
- Thực hiện dự án, bài tập: Điều tra về bệnh thận như sỏi thận, viêm thận… trong trường học hoặc địa phương.
2. Về năng lực
a) Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Chủ động, tự tìm hiểu về hệ bài tiết của cơ thể người.
- Giao tiếp và hợp tác: 
+ Sử dụng ngôn ngữ khoa học để diễn đạt về hệ bài tiết.
+ Hoạt động nhóm một cách hiệu quả theo đúng yêu cầu của GV trong khi thảo luận về hệ bài tiết, đảm bảo các thành viên trong nhóm đều được tham gia và trình bày báo cáo;
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Giải quyết vấn đề kịp thời với các thành viên trong nhóm để thảo luận hiệu quả, giải quyết các vấn đề trong bài học và hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
b) Năng lực khoa học tự nhiên
- Nhận thức khoa học tự nhiên: 
+ Nêu được chức năng của hệ bài tiết; kể tên được các cơ quan của hê bài tiết nước tiểu và các bộ phận chủ yếu của thận.
+ Nêu được một số bệnh về hệ bài tiết và cách phòng chống bệnh. 
- Tìm hiểu tự nhiên: 
+ Tìm hiểu được một số thành tựu: ghép thận, chạy thận nhân tạo.
+ Thực hiện dự án, bài tập: Điều tra về bệnh thận như sỏi thận, viêm thận… trong trường học hoặc địa phương.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Vận dụng kiến thức về hệ bài tiết để bảo vệ sức khỏe.
3. Về phẩm chất
- Tham gia tích cực hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân.
- Cẩn thận, trung thực và thực hiện các yêu cầu trong chủ để bài học.
-  Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập khoa học tự nhiên.
 II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Các hình ảnh về hệ bài tiết nước tiểu.
- Thông tin bổ sung về chạy thận nhân tạo và ghép thận.
- Máy chiếu, bảng nhóm;
- Phiếu học tập:
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Nghiên cứu thông tin SGK trang 147, thảo luận nhóm hoàn thành nội dung bảng sau:
Một số bệnh về hệ bài tiết
	  Tên bệnh
	Nguyên nhân chủ yếu
	Một số dấu hiệu nhận biết
	Đề xuất biện pháp phòng tránh

	Bệnh sỏi thận
	
	
	

	Bệnh viêm cầu thận
	
	
	

	Bệnh suy thận
	
	
	





- Phiếu giao bài tâp nhóm: Tìm hiểu về thành tựu ghép thận và chạy thận nhân tạo. 
+ Chia lớp thành 4 cụm, trong mỗi cụm học sinh đánh số 1-2, các bạn có số lẻ tìm hiểu thành tựu về ghép thận, các bạn có số chẵn tìm hiểu về thành tựu chạy thận nhân tạo.
+ Sản phẩm trình bày dưới dạng infographic khổ A2.
· Thông tin bổ sung về các bệnh: sỏi thận, viêm cầu thận, suy thận.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC
-  Dạy học theo nhóm, nhóm cặp đôi.
-  Phương pháp trực quan.
-  Kĩ thuật sử dụng phương tiện trực quan, kĩ thuật mảnh ghép.
-  Dạy học nêu và giải quyết vấn đề thông qua câu hỏi trong SGK.
B. KHỞI ĐỘNG BÀI HỌC
Hoạt động: Khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu: Dẫn dắt giới thiệu vấn đề, để học sinh biết về hệ bài tiết của người.
b) Nội dung: Cho HS phân tích hiện tượng thực tế và đưa ra hiểu biết ban đầu về hệ bài tiết ở người.
c) Sản phẩm: Học sinh bước đầu nêu suy nghĩ của bản thân và có hướng điều chỉnh đúng trong quá trình học.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	GV chiếu hình ảnh về chạy thận nhân tạo, yêu cầu HS quan sát, trả lười câu hỏi:
Để kéo dài sự sống cho người bị suy thận, người ta phải chạy thận nhân tạo hoặc ghép thận. Em hãy giải thích vì sao.
	Học sinh chú ý quan sát và lắng nghe hướng dẫn.

	Giao nhiệm vụ: Cá nhân quan sát tranh hình, liên hệ hiểu biết bản thân.
	Nhận nhiệm vụ

	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ
Quan sát, hỗ trợ HS khi cần thiết.
	Thực hiện nhiệm vụ

	Báo cáo kết quả: 
Yêu cầu đại diện 1 số HS nêu ý kiến
	Đại diện 1 số HS phát biểu cảm nhận

	Chốt lại và đặt vấn đề vào bài
	


C. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Tìm hiểu về cấu tạo và chức năng của hệ bài tiết (40 phút)
a) Mục tiêu:  
- Nêu được chức năng của hệ bài tiết; kể tên được các cơ quan của hệ bài tiết nước tiểu và các bộ phận chủ yếu của thận.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS khai thác thông tin SGK để xác định chức năng của hệ bài tiết và các cơ quan thực hiện nhiệm vụ bài tiết.
· Quan sát hình 35.1, xác định được trên tranh các cơ quan của hệ bài tiết nước tiểu và các bộ phận chủ yếu của thận.
c)  Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
· Chức năng của hệ bài tiết: lọc và thải ra môi trường các chất cặn bã do tế bào thải ra trong quá trình trao đổi chất và các chất có thể gây độc cho cơ thể.
· Các cơ quan thực hiện nhiệm vụ bài tiết và sản phẩm bài tiết chính:
+ Da – Bài tiết mồ hôi.
+ Phổi – bài tiết carbon dioxide.
+ Thận – bài tiết nước tiểu.
- Các cơ quan thuộc hệ bài tiết nước tiểu:
+ Thận
+ Ống dẫn nước tiểu.
+ Bóng đái.
+ Ống đái.
- Thận gồm: Phần vỏ và phần tủy.
Trong mỗi quả thận chứa khoảng 1 triệu đơn vị chức năng, mỗi đơn vị chức năng gồm gồm cầu thận, nang cầu thận và ống thận.
d) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ:
1. Tìm hiểu chức năng của hệ bài tiết
- GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK, trả lời câu hỏi:
(?) Hệ bài tiết có chức năng gì?
(?) Có những cơ quan nào tham gia vào hoạt động bài tiết? Sản phẩm bài tiết của cơ quan đó là gì?
2. Tìm hiểu về cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu
- GV chiếu hình ảnh cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu, yêu cầu HS quan sát:
[image: ]
(?) Xác định trên tranh vị trí, tên các cơ quan thuộc hệ bài tiết nước tiểu.
(?) Mô tả cấu tạo thận?
	HS nhận nhiệm vụ.

	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ
Cá nhân học sinh nghiên cứu thông tin SGK, quan sát tranh hình thực hiện nhiệm vụ.
	Cá nhân HS thực hiện nhiệm vụ.

	Báo cáo kết quả: 
Gv mời đại diện 1 số HS trả lời câu hỏi, mô tả cấu tao của hệ bài tiết trên tranh.
	Đại diện 1 số HS trình bày, các HS khác nhận xét.

	Tổng kết
· Chức năng của hệ bài tiết: lọc và thải ra môi trường các chất cặn bã do tế bào thải ra trong quá trình trao đổi chất và các chất có thể gây độc cho cơ thể.
· Các cơ quan thực hiện nhiệm vụ bài tiết và sản phẩm bài tiết chính:
+ Da – Bài tiết mồ hôi.
+ Phổi – bài tiết carbon dioxide.
+ Thận – bài tiết nước tiểu.
- Các cơ quan thuộc hệ bài tiết nước tiểu:
+ Thận
+ Ống dẫn nước tiểu.
+ Bóng đái.
+ Ống đái.
- Thận gồm: Phần vỏ và phần tủy.
Trong mỗi quả thận chứa khoảng 1 triệu đơn vị chức năng, mỗi đơn vị chức năng gồm gồm cầu thận, nang cầu thận và ống thận.
	Ghi nhớ kiến thức


Hoạt động 2: Tìm hiểu một số bệnh về hệ bài tiết (20 phút)
a) Mục tiêu:  
- Nêu được một số bệnh về hệ bài tiết và cách phòng chống bệnh; Vận dụng kiến thức về hệ bài tiết để bảo vệ sức khỏe.
- Tìm hiểu được một số thành tựu: ghép thận, chạy thận nhân tạo.
b) Nội dung: Tổ chức hoạt động nhóm để hoàn thành PHT sau:
	  Tên bệnh
	Nguyên nhân chủ yếu
	Một số dấu hiệu nhận biết
	Biện pháp phòng tránh

	Bệnh sỏi thận
	
	
	

	Bệnh viêm cầu thận
	
	
	

	Bệnh suy thận
	
	
	


c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS
- Gợi ý PHT:
	  Tên bệnh
	Nguyên nhân chủ yếu
	Một số dấu hiệu nhận biết
	Đề xuất biện pháp phòng tránh

	Bệnh sỏi thận
	Tích tụ calcium oxalate, muối phosphate, muối urate…
	· Đau lưng và hai bên hông, tiểu són, tiểu dắt, có lẫn máu trong mước tiểu
	· Uống đủ nước.
· Ă uống hợp lí.

	Bệnh viêm cầu thận
	· Do liên cầu khuẩn
	· Phù nề, tăng huyết áp, thiếu máu, có lẫn máu trong nước tiểu
	· Tránh nhiễm khuẩn đường mũi, họng và da, điều trị các ổ viêm amidan, sâu răng

	Bệnh suy thận
	Do tăng huyết áp, đái tháo đường, mất máu, …
	· Mệt mỏi, mất ngủ, phù nề, huyết áp cao…
	· Không để mắc các bệnh về thận, giữ ổn định huyết áp, tránh để cơ thể mất nước…


- Gợi ý bảng 35.1
	Thói quen
	Nguy cơ xảy ra
	Đề xuất biện pháp

	Ăn quá mặn, quá chua, nhiều đường
	Hệ bài tiết quá tải
	Chế độ ăn hợp lí, không ăn quá mặn, quá chua, ăn ít đường

	Không uống đủ nước
	Giảm khả năng bài tiết nước tiểu
	Uống đủ nước mỗi ngày

	Nhịn đi tiểu khi buồn tiểu
	Tăng nguy cơ lắng sỏi trong hệ bài tiết nước tiểu
	Đi tiểu đúng lúc, không nên nhịn tiểu

	Không giữ vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu
	Tăng nguy cơ viêm nhiễm hệ bài tiết nước tiểu
	Giữ vệ sinh cơ thể đặc biệt là giữ vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu

	Ăn thức ăn ôi thiu
	Gây độc hại cho hệ bài tiết nước tiểu
	Không ăn thức ăn ôi thiu


d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 
- Giáo viên chia lớp thành các nhóm 4 HS, yêu cầu các nhóm thảo luận, tìm hiểu về các bệnh thường gặp ở hệ bài tiết để hoàn thành PHT số 1.
+ Thời gian: 5 phút.
· Sau khi các nhóm báo cáo sản phẩm hoạt động, GV nhấn mạnh thói quen sống không khoa học ảnh hưởng rất lớn đến hệ bài tiết. Yêu cầu HS trả lời câu hỏi:
(?) Có những thói quen không tốt nào có thể gây ảnh hưởng đến hệ bài tiết? Cho biết nguy cơ xảy ra nếu có thói quen đó? Đề xuất biện pháp phù hợp để bảo vệ hệ bài tiết?
	HS nhận nhiệm vụ.

	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ: GV quan sát, hỗ trợ học sinh khi cần thiết.
	Cá nhân HS thực hiện nhiệm vụ.

	Báo cáo kết quả: 
- Mời đại diện các nhóm treo kết quả, nhóm trưởng đứng cạnh phiếu đáp án của nhóm, đại diện 1 nhóm trình bày, các nhóm khác kiểm tra nội dung trong phiếu nhóm mình nhận xét và bổ sung các ý còn thiếu.
- GV tổ chức báo cáo dây truyền, 1 bạn được gọi ngẫu nhiên đưa ra thói quen, sau khi trả lời sẽ vỗ vai bạn bất kì quanh mình để trả lời tiếp nguy cơ tương ứng, bạn được vỗ tiếp theo sẽ nêu giải pháp tương ứng và đưa ra một thói quen mới, hoạt động lặp lại đến khi HS nêu hết các thói quen không tốt.
	- Đại diện 1 nhóm HS trình bày kết quả. Các nhóm khác đối chiếu, nhận xét, bổ sung.

· HS tham gia trả lời câu hỏi.

	Tổng kết:
·  Hệ bài tiết dễ mắc một số bệnh như: sỏi thận, viêm cầu thận, suy thận…
· Nguyên nhân chủ yếu do vi khuẩn, tích tụ các loại muối khoáng, biến chứng bệnh tiểu đường, ngộ độc…
· Biện pháp phòng tránh: xây dựng thói quen sống khoa học như uống đủ nước, vệ sinh cơ thể sạch sẽ, đi tiểu đúng lúc, không ăn quá mặn, quá chua…
	
HS tìm hiểu sau khi học xong bài học.

	Giao nhiệm vụ bài tập dự án:
Điều tra một số bệnh về thận trong trường học hoặc địa phương
· Học sinh làm việc theo nhóm 4 HS thực hiện điều tra theo hướng dẫn SGK trang 149 và viết báo cáo theo mẫu bảng sau:
	Tên bệnh
	Số lượng người mắc
	Nguyên nhân
	Biện pháp phòng chống

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	· Học sinh thực hiện ngoài giờ học.


Hoạt động 3: Tìm hiểu một số thành tựu ghép thận và chạy thận nhân tạo (10 phút)
a) Mục tiêu:  Tìm hiểu một số thành tựu ghép thận và chạy thận nhân tạo.
b) Nội dung: GV tổ chức thảo luận nhóm theo kĩ thuật mảnh ghép để học sinh báo cáo sản phẩm tìm hiểu một số thành tựu ghép thận và chạy thận nhân tạo.
(?) Ghép thận và chạy thận nhân tạo được sử dụng khi nào?
(?) Nêu quan điểm của em về tính nhân văn của việc hiến thận.
c) Sản phẩm: Sản phẩm infographic của các nhóm chuyên gia, câu trả lời thảo luận của học sinh.
*Gợi ý nội dung bổ sung:
- Ghép thận: 
Ghép thận là việc lấy một quả thận của người khỏe mạnh hoặc một quả thận còn tốt của người đã bị chết não để ghép vào bụng (thực chất là ngoài ổ bụng vì thận ghép ở ngoài màng bụng).
Nguồn thận để ghép có thể từ người sống cho thận hoặc từ người đã bị chết não. Từ năm 2007 ở nước ta đã có luật cho ghép thận lấy tạng từ người chết não để ghép cho người bệnh. Nguồn thận ghép từ người hiến thận khỏe mạnh có thể cùng huyết thống (bố, mẹ đẻ, anh chị em ruột, quan hệ huyết thống xa hơn: anh em nội tộc) hoặc không huyết thống.
Số người được ghép tạng tại Việt Nam từ năm 1992 đến 31/5/2022 là 6.094 ca. Hiện nay, có 21 bệnh viện thực hiện ghép thận. Các bệnh viện thực hiện ghép thận nhiều nhất từ năm 2019 tới 2022 có 5 bệnh viện gồm: BV 103, BV Việt Đức, BV TƯ Huế, BV Chợ Rãy, BV Bạch Mai.
- Chạy thận nhân tạo:
Chạy thận nhân tạo là phương pháp lọc máu bên ngoài cơ thể bằng một loại máy nhằm điều trị bệnh suy thận giai đoạn cuối hoặc suy thận cấp (thường do ngộ độc) khi thận đã mất gần hết hoặc mất hoàn toàn chức năng.
Chạy thận nhân tạo có thể giúp cơ thể kiểm soát huyết áp, đồng thời duy trì sự cân bằng thích hợp của chất lỏng và các khoáng chất khác nhau như kali, natri trong cơ thể.
Việc lọc máu được diễn ra 1 tuần 3 lần, mỗi ca lọc diễn ra từ 3h-4h, sau khi lọc máu, bệnh nhân ra về, không phải ở lại bệnh viện.
- Các nhóm trình bày thêm quy trình ghép thận, chạy thận nhân tạo, những lưu ý…
d) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 
- GV hình thành nhóm mảnh ghép tại mỗi cụm. Tổ chức chia sẻ về sản phẩm tìm hiểu của các nhóm:
+ Đại diện mỗi nhóm chuyên gia có 2 phút để trình bày sản phẩm của nhóm.
+ Mỗi nhóm có 2 phút để thảo luận về tính nhân văn của hoạt động hiến thận.
	HS nhận nhiệm vụ.

	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh tham gia theo yêu cầu.
	Học sinh tham gia thực hiện nhiệm vụ. 

	Báo cáo kết quả: 
- Đại diện các nhóm chuyên gia trình bày sản phẩm. Các HS trong nhóm ghi chép các nội dung chính.
- Đại diện một số HS trình bày quan điểm về việc hiến thận.
- GV kết luận về nội dung kiến thức mà các nhóm đã đưa ra và định hướng về tính nhân văn của việc hiến thận.
	
- Đại diện các nhóm chuyên gia báo cáo.
- Đại diện HS nêu quan điểm cá nhân.

	Tổng kết
· Ghép thận là ghép vào cơ thể người bệnh quả thận hoạt động bình thường để thay thế cho thận suy giảm hoặc không còn chức năng.
· Chạy thận nhân tạo là phương pháp sử dụng máy chạy thận để lọc máu giúp thải chất độc, chất thải ra khỏi cơ thể khi chức năng của thận suy giảm không thực hiện được nhiệm vụ này. 
· Nhờ phương pháp ghép thận và chạy thận nhân tạo đã duy trì sự sống cho rất nhiều bệnh nhân bị suy thận.
	Ghi nhớ kiến thức


Hoạt động 4: Luyện tập (12 phút)
a) Mục tiêu:  Củng cố nội dụng toàn bộ bài học.
b) Nội dung: GV phát phiếu bài tập, yêu cầu HS dựa vào kiến thức đã học hoàn thành các bài tập.
	PHIẾU BÀI TẬP
Câu 1: Hoàn thành các chú thích trong hình sau:
[image: ]
Câu 2: Kể tên một số bệnh thường gặp ở hệ bài tiết nước tiểu, nguyên nhân chủ yếu và biện pháp phòng tránh.
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….


c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS
Dự kiến câu trả lời:
Câu 1: Hoàn thành các chú thích trong hình sau:
[image: ]
	1. Thận
2. Ống dẫn nước tiểu
3. Bóng đái (bàng quang)
4. Ống đái 
5. Phần vỏ
	6. Phần tủy
7. Bể thận
8. Cầu thận
9. Ống thận
10.  Ống góp


Câu 2: Kể tên một số bệnh thường gặp ở hệ bài tiết nước tiểu và biện pháp phòng tránh bệnh đó.
	Một số bệnh thường gặp
	Biện pháp phòng tránh

	Sỏi thận
	· Uống đủ nước, chế độ ăn hợp lí (tránh ăn quá mặn, quá chu…)

	Viêm cầu thận
	· Cần tránh các bệnh nhiễm khuẩn đường mũi, đường họng, bệnh ngoài da, viêm amidan, sâu răng…

	Suy thận
	· Tránh các bệnh về thận khác, tránh mất máu
· Duy trì huyết áp ổn định.
· Chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh…


d) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 
GV phát phiếu bài tập, yêu cầu HS dựa vào kiến thức đã học hoàn thành các bài tập.
	PHIẾU BÀI TẬP
Câu 1: Hoàn thành các chú thích trong hình sau:
[image: ]
Câu 2: Kể tên một số bệnh thường gặp ở hệ bài tiết nước tiểu, nguyên nhân chủ yếu và biện pháp phòng tránh.




	HS nhận nhiệm vụ.

	HS thực hiện nhiệm vụ
	Học sinh trả lời câu hỏi

	Báo cáo kết quả: 
- Cho cả lớp trả lời;
- Mời đại diện giải thích;
- GV kết luận về nội dung kiến thức.
	


Hoạt động 5: Vận dụng (3 phút- giao về nhà)
a.	Mục tiêu: Vận dụng kiến thức về hệ bài tiết để bảo vệ sức khỏe.
b.	Nội dung: Học sinh vận dụng kiến thức thực hiện nhiệm vụ:
Ghi nhật kí uống nước hàng ngày. Sau mỗi ngày đánh giá lại lượng nước, thời gian, cách thức cung cấp nước để có sự điều chỉnh hợp lí vào hôm sau.
c.	Sản phẩm: Sản phẩm của học sinh.
d.	Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Giao nhiệm vụ: GV chiếu nhiệm vụ:
Ghi nhật kí uống nước hàng ngày. Sau mỗi ngày đánh giá lại lượng nước, thời gian, cách thức cung cấp nước để có sự điều chỉnh hợp lí vào hôm sau.
	Giao nhiệm vụ

	Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ: Thực hiện tại nhà theo hướng dẫn của giáo viên.
	Thực hiện nhiệm vụ ở nhà

	Báo cáo kết quả:  Nộp nhật kí sau 1 tháng thực hiện
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